
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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          DANH SÁCH TRẺ HỌC TẠI TRƯỜNG

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Nữ HSC

Dân 

tộc
Họ và tên Cha            Họ và tên Mẹ Họ tên chủ hộ Địa chỉ

Ghi chú 

(trẻ tạm trú, ngoài địa 

bàn)

( tổ,khóm, ấp- xã-Phường)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Lê Quang Thuần 24/03/2019 Kinh Lê Phước Quang Lê Thị Mỹ Chi Lê Phước Thành Tổ 3. Khóm 1. PA

2 Phạm Băng Băng 08/07/2019 x Kinh Phạm Huy Trí Hà Thị Út Phạm Huy Trí Tổ 12. Khóm 1. PA

3 Dương Quỳnh Thanh 13/07/2019 Kinh Dương Thành Nguyên Lê Thị Hồng Sương Lê Văn Yêm Tổ 19. Khóm 1. PA

4 Đặng Bảo Nhiên 14/04/2019 x Kinh Đặng Hoàng Triều Nguyễn Thị Tuyết Minh Đặng Văn Kết Tổ 19. Khóm 1. PA

5 Trần Ngọc Châu 28/09/2019 x Kinh Trần Quyền Trân Nguyễn Minh Thư Nguyễn Thế Thanh Tổ 2. Khóm 2 PA

6 Nguyễn Ngọc Hiếu Thảo 22/03/2019 x x Kinh Nguyễn Minh Hiếu Võ Thị Mi Mô Nguyễn Minh Hiếu Tổ 6. Khóm 2. PA

7 Nguyễn Lê Bích Duyên 16/11/2019 x Kinh Nguyễn Trương Ngọc Tình Lê Thị Bích Tuyền Lê Thị Thu Lan Tổ 7. Khóm 2. PA

8 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc 18/05/2019 x x Kinh Nguyễn Trường Giang Huỳnh Thị Thu Chi Huỳnh Thị Thu Chi Tổ 11. Khóm 2. PA

9 Đào Tuấn Hưng 21/07/2019    x Kinh Đào Tuấn Lộc Võ Thị Kiều Trang Đào Văn Tài Tổ 12. Khóm 2. PA

10 Phạm Thanh Minh Phúc 26/10/2019 Kinh Phạm Thanh Lương Bùi Thị Thúy An Phạm Thanh Lâm Tổ 22. Khóm 2. PA

11 Lê Bảo Trân 19/03/2019 x Kinh Lê Thành Nhân Lý Thị Ngọc Điệp Lý Thị Ngọc Điệp Tổ 4. Khóm 3. PA

12  Đặng Ngọc Anh Thư 06/02/2019 x Kinh Đặng Ngọc Thiện Lê Thị Diễm Đặng Ngọc Thiện Tổ 8. Khóm 3. PA

13 Nguyễn Ngọc Như Ý 08/08/2019 x Kinh Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nguyễn Thị Phượng Tổ 10. Khóm 3. PA

14 Nguyễn Kiến Huy 09/01/2019 Kinh Nguyễn Kiến Trúc Huỳnh Thị Ngân Nguyễn Kiến Trúc Tổ 14. Khóm 3. PA

15 Nguyễn Dương Kim Yến 03/09/2019 x Kinh Nguyễn Thị Kim Anh Nguyễn Thị Dung Tổ 17. Khóm 3 PA

16 Nguyễn Minh Thư 22/10/2019 x Kinh Nguyễn Quốc Toản Lê Thị Ngọc Châu Đặng Thị Mứt Tổ 18. Khóm 3. PA

17 Hồ Yến Vy 25/10/2019 x Kinh Hồ Văn Tường Hồ Thị Yến Oanh Hồ Văn Tường Tổ 24. Khóm 3. PA

18 Hồ Anh Kiệt 10/12/2019 Kinh Hồ Hải Hưng Quang Thị Tuyết Luộm Nguyễn Hòa Phước Tổ 7. Khóm 4. PA

19 Nguyễn Long Quân 06/06/2019 Kinh Nguyễn Long Phi Nguyễn Thị Diễm My Nguyễn Long Phi Tổ 15. Khóm 4. PA

20 Triệu Ngọc Giàu 05/06/2019 x Kinh Triệu Thanh Hoàng Võ Thị Ngọc Huyền Võ Thị Ngọc Huyền Tổ 16. Khóm 4. PA

21 Nguyễn Thành Đạt 18/09/2019 Kinh Nguyễn Văn Thời Trần Thị Hiếu Nguyễn Văn Thời Tổ 29. Khóm 6. PA

22 Nguyễn Thanh Long 08/12/2019 Kinh Nguyễn Ngọc Tuyền Nguyễn Ngọc Tuyền Tổ 29. Khóm 6. PA

23 Nguyễn Hoàng Khôi 18/05/2019 Kinh Nguyễn Hoàng Minh Nguyễn Ngọc Huyền Nguyễn Minh Hoàng Tổ 29. Khóm 6. PA

24 Nguyễn Trúc Đào 04/02/2019 x Kinh Nguyễn Hoàng Nghi Nguyễn Thanh Vân Nguyễn Hoàng Nghi Tổ 29. Khóm 6. PA

25 Phạm Trần Thiên Thanh 14/01/2019 x x Kinh Phạm Minh Tân Trần Ngọc Thái Trần Ngọc Thái Tổ 30. Khóm 6. PA

26 Ngô Tuấn Kiệt 26/04/2019 x Kinh Ngô Thành Bảo Lê Thị Kim Phương Dương Thị Thu Tổ 32. Khóm 6. PA

27 Nguyễn Hồng Đức Nhân 06/01/2019 x Kinh Nguyễn Thanh Sĩ Nguyễn Trần Kiều Oanh Nguyễn Thanh Sĩ Tổ 14. Khóm 7. PA 

28 Phạm Thị Ngọc Bích 28/09/2019 x Kinh Phạm Văn Tuấn Nguyễn Thị Kim Tuyên Nguyễn Thị Bảy Tổ 17. Khóm 7. PA 

29 Huỳnh Lộc Quang Minh 13/01/2019 Kinh Huỳnh Thiện Lộc Văn Thị Bích Hạnh Huỳnh Thiện Lộc Tổ 24. Khóm CT. PA

30 Nguyễn Trung Tín 27/11/2019 Kinh Nguyễn Trung Hiếu Nguyễn Thị Mỹ Viên Nguyễn Thị Hồng Sương Tổ 10. Khóm VP. PA

31 Trần Thị Kim Ánh 22/09/2019 x Kinh Trần Văn Thành Trần Thị Linh Lê Thị Đen Tổ 11. Khóm VP. PA
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32 Phạm Đoàn Hoàng Khang 12/07/2019 Kinh Phạm Hoàng Minh Đoàn Thị Thu Linh Phạm Hoàng Minh Tổ 20. Khóm VP. PA

33 Trịnh Hy Vân 27/10/2019 x Kinh Trịnh Bé Sáu Võ Ngọc Phụng Trần Thanh Thanh Tổ 24. Khóm VP. PA

34 Đặng Ngọc Minh Khánh 02/09/2019 Kinh Đặng Ngọc Tâm Nguyễn Thị Gấm Đặng Ngọc Tâm Tổ 18. Khóm VC. PA

35 Nguyễn Kim Xuân 16/11/2019 x Kinh Nguyễn Quốc Tuấn Lê Thị Thanh Loan Nguyễn Quốc Tuấn Tổ 18. Khóm VC. PA

36 Nguyễn Lê Bảo Ngọc
19/09/2019 x

Kinh
Nguyễn Thành Tuấn

Lê Thanh Tuyền
Lê Văn Hùng Tổ 4. Khóm Châu Thới. PB

Tạm trú Tổ 17. Khóm Mỹ 

Hòa.VM

37 Nguyễn Hoàng Kim Châu
28/05/2019 x

Kinh
Nguyễn Minh Nhựt

Lê Thị Bé Thùy
Nguyễn Thành Ni

Tổ 13. Khóm Long Quới A. P. 

Long Phú. TC Tạm trú Tổ 18. Khóm VC. PA

Tổng kết danh sách lớp lá 1 có 37  trẻ                                 TỔNG HỢP: TC có: 37 PA: có 35 trẻ

Nữ: 21 trẻ PB: có  01 trẻ

                              Hiệu trưởng HSC: 06 trẻ Vĩnh Mỹ: có  trẻ GVCN

Dân tộc: Kinh 37 trẻ Vĩnh Ngươn: có  trẻ Ký và ghi rõ họ tên

Hoa:  trẻ Vĩnh Châu có …..trẻ

Chăm:  trẻ Núi Sam có   trẻ

Khơme:    trẻ Vĩnh Tế có ….trẻ

                     Trương Thị Minh Tâm Nùng: Châu Phú có  trẻ Đặng Thị Hường

An Phú có   trẻ

Tân Châu : 01 trẻ

Tri Tôn:……trẻ

Chợ Mới có   trẻ Tịnh Biên……trẻ:

 Phú Tân ……trẻ TPHCM có    trẻ


